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 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 312/2018/DS-PT 

Ngày: 09-11-2018 

V/v tranh   ấp   p   n    n 

s  v   t   sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

    Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA ÁN NHÂ       Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông N u  n N      n  

Ông Trươn  P ướ  T  

Ông Sỹ D n  Đ t 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n Bảo  uố  - T ư ký Tò  án nhân   n 

t n  Đ n  T áp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông N u  n Tấn 

Tài -    m sát v  n. 

Trong các ngày 18/10/2018, 29/10/2018 và 09/11/2018 t   tr  s  Tò  án 

n  n   n t n  Đ n  T áp xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số 

136/2018/TLPT-DS ngày 31 tháng 7 năm 2018 về v ệ  tranh c ấp   p   n    n 

s  v   t   sản. 

Do Bản án   n s  sơ t ẩm số: 29/2018/DS-ST ngày 15/6/2018  ủ  Tò  

án n  n   n  u ện C bị kháng cáo, k án  n  ị. 

T eo  u ết  ịn   ư  v  án r  xét xử p ú  t ẩm số: 241/2018/ Đ-PT 

ngày 28 tháng 8 năm 2018,   ữ   á   ươn  s : 

1. Nguyên đơn: Bà Thái Kim L, s n  năm 1967,  ị     : ấp T, xã H, 

 u ện C, t n  Đ n  T áp ( ó mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà L: Luật sư H  T ị Xu n 

H; Luật sư  õ T ị T –  ăn p òn  Luật sư X- thuộ  Đo n Luật sư t n  Đ n  

Tháp (có mặt). 



2 

2. Bị đơn: Ôn  N u  n T  n  B, s n  năm 1979;  ị     : Ấp B, xã M, 

 u ện C, t n  Đ n  T áp ( ó mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. B  Huỳn  T ị M, s n  năm 1977 (vắn  mặt) 

3.2. An  N u  n Huỳn   uố  N, s n  năm 1997 (vắn  mặt) 

Cùn   ị     : Ấp B, xã M,  u ện C, t n  Đ n  T áp. 

3.3. Ôn  L   ăn L, s n  năm 1971;  ị     : k óm M, t ị trấn T,  u ện 

C, t n  Đ n  T áp. (vắn  mặt) 

4. Người kháng cáo: Bà Thái Kim L là nguyên  ơn tron  v  án. 

5. Viện kiểm sát kháng nghị:   ện k  m sát n  n   n  u ện C. 

 ỘI  U G VỤ   : 

Bà Thái Kim L trình bày: Trướ     , bà L và ông L  ó mố  qu n  ệ v   

t ền n  ều lần n n quen b ết nhau. Vào ngày 16/3/2014, ôn  L  ẫn ôn  B  ến 

 ặp b  L     ỏ  v   t ền t   quán    p   S   Gòn P ố n ưn  k ôn  n ớ l   ó    

  ứn  k ến v   ũn  k ôn   ó  ì   ứn  m n  n ườ  b   ặp v   t ền là ông B. 

     ặp n  u t ì ôn  B  ó  ỏ  v    ủ  b  L số t ền 250.000.000   n      áo 

  n t   N  n   n  T-p òn     o  ị   C (nay là Ngân   n  Đ), lã  suất t ỏ  

t uận l  3.000  n /tr ệu/n   . Ôn  B  ó  ư    p   n  v   t ền v    ấ  t ế 

  ấp qu ền sử   n   ất v   t   N  n   n    o b  L xem. Bà L có  ỏ  k   n o 

 ến   n t ì ôn  B  ó nó  l  trả t ền   o N  n   n  sớm  ơn  ến   n.   o n    

17/3/2014 bà L  ến N  n   n     xá  n ận t ôn  t n về v ệ  v   t ền  ủ  ôn  

B t ì  ư   b ết ôn  B n  N  n   n  số t ền  ố  l  250.000.000   n  v  

9.790.000   n  t ền lã . Do tron  t   k oản  ủ  ôn  B  òn số t ền 5.000.000 

  n  n n b  L     l m ủ  n  ệm       u  n k oản v o t   k oản  ủ  ôn  B số 

t ền 254.790.000   n . Tu  n   n,   ữ  b  L v  ôn  B k ôn   ó l m b  n 

n ận. B  L có yêu  ầu ôn  B  ến v   t ền l      trả l   t ền   o b . Ông B nói 

l  bận kéo tôm, k   n o xon  sẽ r  trả n ưn   ũn  k ôn   ó  ì   ứn  m nh. 

  ệ  t ỏ  t uận   o ôn  B v   t ì n o   ôn  L r  t ì k ôn  n ớ  ó      ứn  

k ến v  k ôn  l m   ấ  tờ  ì.     l m ủ  n  ệm     t   Ngân hàng thì không 

 ó ôn  B     ùn , vì k    ó b  L  ó k u ôn  B r  n ưn  ôn  B   o b ết l    n  

bận t u  o    tôm. Từ k   c o v   t ền  ến n   t ì ôn  B, b  M v  ôn  N 

k ôn  trả t ền vốn v  lã  t eo t ỏ  t uận. 
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N   b  T á    m L   u  ầu ôn  B, b  M v  ôn  N  ó n  ĩ  v  trả số 

t ền v    òn t  ếu l  254.790.000   n  v  lã  t m tín  từ n    17/03/2014  ến 

n    xét xử sơ t ẩm l  93.635.325   n . 

N o   r  b  L k ôn    u  ầu ôn  L  ó n  ĩ  v  l  n  ớ  trả n  và không 

  u  ầu gì khác. 

Ông Nguyễn Thanh B cùng được sự ủy quyền của bà Huỳnh Thị M trình 

bày: B  M v  v  ôn  L l    ị em ruột vớ  n  u. Trướ      ôn  L  ó mư n 

  ấ    ứn  n ận qu ền sử   n   ất  ủ  ôn  B    t ế   ấp v   tiền t   N  n 

hàng T -phòng g  o  ị   C (nay là Ngân hàng Đ), ông B   n  ý  ứn  r  v   

vốn t   N  n   n  l  250.000.000   n  r      o l     o ôn  L sử   n  t ền, 

v ệ  trả lã  v  trả vốn sẽ  o ôn  L t      ện t eo  ịn  kỳ  ủ  Ngân   n . T ỏ  

t uận k   n o  ần   ấ    ứn  n ận t ì ôn  L sẽ trả n  N  n   n , v ệ  t ỏ  

t uận n   ôn  L  ã t      ện  ầ   ủ. Đến năm 2014, ôn  L t  n  toán n  

xong và ông B  ã n ận l     ấ    ứn  n ận qu ền sử   n   ất.   ệ  b  L trìn  

bày ông và ông L  ến  ặp b  L v   t ền v o n    16/3/2014 là không có. Ông 

k ôn  b ết b  L là ai v   ũn  k ôn  t ỏ  t uận v   t ền n ư lờ  trìn  b    ủ  

bà L. Còn v ệ     v   t ền  ủ  b  L thì ông B khôn  b ết, ôn      b ết l  ôn  L 

t      ện n  ĩ  v  vớ  Ngân hàng xong. N    ố  vớ    u  ầu  ủ  b  L thì ông 

B và bà M k ôn    n  ý. 

Bà L trình bày bổ sung: Bà L xác n ận v ệ  v   t ền l   o ôn  B vay, 

k   v   k ôn  l m   ấ  tờ  ì v   ũn  k ôn  n ớ  ó      ứn  k ến. Ôn  B cho 

rằn  k ôn  v   t ền  ủa bà là không  ún , vì nếu k ôn  vay sao bà L b ết 

 ư   v ệ  ôn  B n  t ền N  n   n  v  l m ủ  n  ệm     trả t   . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn L trình bày: Ông L 

t ừ  n ận  ó n ờ ôn  B  ứn  t n    v   254.790.000  n    Ngân hàng T- chi 

nhánh C. Hàng tháng ông L  ón  lã  v  tất toán k oản n  n  . Do trướ      b  

L  òn n  ôn  L số t ền 264.000.000   n , k ôn  l m   ấ  tờ nên ông L yêu 

 ầu b  L   u  n số t ền  òn t  ếu v o t   k oản n   ủ  ôn  B t   N  n hàng. 

Ông L xá   ịn  k ôn   ó  ẫn ôn  B tớ   ặp bà L    v   t ền n ư b  L  ã trìn  

bày. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích của bà Thái Kim L trình bày:   ệ  ôn  B 

v   t ền  ủ  b  L l  s  t ật b    á   ăn  ứ s u: 

Ph ếu   u  n t ền     n ận b  L  ó   u  n v o t   k oản v    ủ  ôn  B. 



4 

Ôn  N u  n M n  Đ l  n ườ   un   ấp số t   k oản n , số t ền v  , số 

t ền p ả  trả v  l  n ườ  tất toán k oản n . 

Ông B l  n ườ  t    ư n  số t ền mà bà L   u  n n ưn  k ôn   ó ý 

k ến     k  ếu n    ì. 

Bà L   ứn  m n   ư   số t ền   u  n v o t   k oản  ủ  ôn  B l   ủ  b  

L. 

 ề lã  suất t ì b  L yêu  ầu t ấp  ơn so vớ  qu   ịn   ủ  p áp luật. B  

M và anh N k ôn  tr   t ếp v   t ền n ưn  l  n ườ   ư n  l    o  ó  ần p ả  

l  n  ớ   ùn  ôn  B trả t ền   o b  L. 

Căn  ứ Đ ều 401, 474 v  471 Bộ luật   n s  2005  ề n  ị   ấp n ận 

  u  ầu  ủ  b  L. 

T   l ệu   ứn   ứ tron     sơ   m: 

1. Ủ  n  ệm     n    17/03/2014. 

2. Đơn       n ký t n N u  n T  n  B  ề n    13/9/2013 (bản phô tô 

 ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

3. P   l     p   n  số NA.0118.12/PLHĐTD.01 n    16/9/2013 (bản 

p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n hàng).  

4. H p   n  tín   n  số NA 0118.12/PLHĐTD.01 n    19/9/2012 (bản 

phô tô có  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

5. G ấ  n ận n  n    21/9/2012  ó ký t n b n v   ký n ận n  N u  n 

Thanh B v  Huỳn  T ị M (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n )  

6. Đơn   u  ầu  ăn  ký t ế   ấp qu ền sử   n   ất, t   sản gắn l ền vớ  

 ất n    19/09/2012 (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ).  

7. Tr n  bổ sun  về  á  b n ký kết   p   n  t ế   ấp ký t n N u  n 

Huỳn   uố  N v  Huỳn  T ị M (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ).  

8. H p   n  t ế   ấp qu ền sử   n   ất số 0447.12.01.01/HĐTC n    

19/9/2012 (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ) 

9. P  ếu tất toán - LN0015 n       o  ị   17/03/2014 v  P  ếu   u  n 

k oản (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 
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10. Bản s o k      t ết n    07/10/2015 số t   k oản 41423798 t n t   

k oản N u  n T  n  B  ó xá  n ận  ủ  N  n hàng T - P òn     o  ị   T; 

11. G ấ  nộp t ền 500.000   n  n    16/9/2013 – N ườ  nộp t ền 

N u  n Thanh B (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

12. P  ếu   u  n k oản ngày 16/9/2013 (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  

Ngân hàng) 

13. G ấ  nộp t ền 10.350.000   n  n    16/9/2013 - N ườ  nộp t ền 

N u  n T  n  B (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

14. G ấ  nộp t ền 10.300.000   n  n  v 26/12/2013 - N ườ  nộp t ền L  

 ăn L (bản p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

15. P  ếu   u  n k oản số t ền 254.790.000   n  n    17/03/2014 (bản 

p ô tô  ó  ấu treo  ủ  N  n   n ). 

16. B  n bản lấ  lờ  k    n ườ  l m   ứn  ôn  N u ền M n  Đ ngày 

11/5/2018. 

Bản án   n s  sơ t ẩm  ủ  Tò  án n  n dân  u ện C  ã qu ết  ịn : 

  ôn    ấp n ận   u  ầu  ủ  b  T á    m L về v ệ    u  ầu ôn  

N u  n T  n  B, b  Huỳn  T ị M v  ôn  N u  n Huỳn   uố  N trả số t ền 

vốn v   254.790.000  (H   trăm năm mươ  bốn tr ệu, bả  trăm   ín mươ  

nghìn   n ) v  số t ền lã  là 93.635.325  (C ín mươ  b  tr ệu sáu trăm b  

mươ  lăm n  ìn b  trăm     mươ  lăm   n ). 

 ề án p í: 

Bà Thái Kim L p ả    ịu 17.421.000  (Mườ  bả  tr ệu bốn trăm     mươ  

một n  ìn   n ) án p í   n s  sơ t ẩm n ưn   ư   k ấu trừ  ã nộp 6.700.000  

(Sáu tr ệu bả  trăm n  ìn   n ) t eo b  n l   số 027497 n    10/10/2014; số t ền 

6.985.000 (Sáu tr ệu   ín trăm tám mươ  lăm n  ìn)   n  t eo b  n b  n l   t u 

t ền số 0031186 n    13/3/2017; số t ền 200.000   n  t eo b  n l   số 030363 

n    05/5/2015 v  số t ền t m ứn  án p í  ã nộp 2.150.000  (H   tr ệu một trăm 

năm mươ  n  ìn   n ) theo b  n l   t u t ền số 03802 n    27/11/2017  ủ  C   

c   T     n  án   n s   u ện C. N ư vậ , b  L t ếp t   nộp 1.386.000  (Một 

tr ệu b  trăm tám mươ  sáu n  ìn   n ). 

Ông B, bà M và ông N không p ả    ịu án p í   n s  sơ t ẩm. 
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N o   r  bản án sơ t ẩm  òn tu  n về qu ền v  t ờ    n k án   áo  ủ  

 á   ươn  s , qu ền v  n  ĩ  v   ủ  n ườ   ư   t     n  án, n ườ  p ả  t   

  n  án, t ờ    ệu t     n  án t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

- S u k   xét xử sơ t ẩm, bà Thái Kim L kháng cáo   u  ầu Tò  án n  n 

  n t n  Đ n  T áp sử  Bản án sơ t ẩm số 29/2018/DS-ST n    15/6/2018  ủa 

Tò  án n  n   n  u ện C: Buộ  ôn  N u  n T  n  B, b  Huỳn  T ị M,  n  

N u  n Huỳn   uố  N l  n  ớ  trả   o b  L số t ền vốn v  lã  tổn   ộn  l  

348.425.325 . 

-   ện trư n    ện k  m sát  u ện C k án  n  ị,  ề n  ị Tò  án n  n   n 

t n  Đ n  T áp xét xử p ú  t ẩm sử  Bản án sơ t ẩm số 29/2018/DS-ST ngày 

15/6/2018  ủ  Tò  án n  n   n  u ện C. 

- T   p   n tò  p ú  t ẩm: 

+ Bà Thái Kim L   ữ n u  n   u  ầu k    k ện,  á   ươn  s  k ôn  t  

t ỏ  t uận  ư   vớ  n  u      ả  qu ết tr n    ấp, n n t ếp t   k án   áo   u 

 ầu xem xét l   v  án t eo t ủ t   p ú  t ẩm v  k ôn   ó  un   ấp bổ sun  

  ứn   ứ mớ . 

 + Ôn  N u  n T  n  B   n  ý t eo qu ết  ịn   ủ  bản án sơ t ẩm, 

k ôn   ó  un   ấp bổ sun    ứn   ứ mớ .  

- Đ     ện   ện k  m sát n  n   n t n  Đ n  T áp p át b  u ý k ến về 

  ả  qu ết v  án: 

 ề tố t n : T ẩm p án t   lý v  án, Hộ    n  xét xử, T ư ký, Luật sư, 

 á   ươn  s  tron  t ờ     n   uẩn bị xét xử v  t   p   n tò   ều t      ện 

 ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật tố t n    n s .   

  ề nộ   un : N ận t ấ , p ần nộ   un  án sơ t ẩm n ận  ịn    o rằn  

  u  ầu  ủ  b  T á    m L  ố  vớ  ôn  N u  n T  n  B, b  Huỳn  T ị M, 

 n  N u  n Huỳn   uố  N l  k ôn   ó  ăn  ứ, n n k ôn    ấp n ận   u  ầu 

 ủ  b  L. Án sơ t ẩm tu  n xử k ôn    ấp n ận   u  ầu  ủ  b  L là không 

p ù   p t    tế k á   qu n  ủ  v  án. B   vì, mặ   ù ôn  B k ôn  t ừ  n ận 

k oản  t ền v   254.790.000 ,   n  t ờ   ũn  k ôn   ó  ặp bà L     ỏ  v   

số t ền n  , vậ  nếu n ư ôn  B k ôn   ó  ặp b  L t ì l m s o  ó v ệ  lập tờ 

  ấ  ủ  n  ệm    , ôn  B k ôn   ó n ận t ền  ủ  b  L t ì l m s o ôn  tất toán 

 ư   số t ền  ã v   N  n   n     n ận l     ấ    ứn  n ận qu ền sử   n   ất. 
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Xét k án   áo  ủ  b  L l  p ù   p vớ  s  n ận  ịn   ủ  qu ết  ịn    ám 

 ố  t ẩm số 136/2017/DS-GĐT n    24/7/2017  ủ  Tò  án  ấp   o t   t  n  

p ố H  C í M n  n n  ó  ơ s    ấp n ận v  k án  n  ị  ủ    ện trư n    ện 

k  m sát  u ện C l   ó  ăn  ứ   ấp n ận, b   lẽ:    ệ  b  L lập   ấ  ủ  n  ệm 

    từ t   k oản số 41800324  ủ  b  L      u  n t ền v o t   k oản số 

41423798  ủ  ôn  B số t ền 254.790.000  l   ó t ật v   ũn    ín  ôn  L t ừ  

n ận b ết bà L có chuy n t ền v o t   k oản  ủ  ôn  B,    tất toán món n  v   

Ngân hàng cho ông B. Mặt khác, bà L  ũn  k ôn  t   t  b ết  ư   số t   k oản 

 ũn  n ư món n   ủ  ôn  B t   N  n   n  m  b  L   u  n  ún  số t ền 

254.790.000  nơ  ôn  B v   t ền,  ùn  vớ  t ôn  t n  o N  n   n   un   ấp t ì 

số t ền b  L c u  n v o t   k oản  ủ  ôn  B l  p ù   p,   o n n k ẳn   ịn  

rằn  n ườ  sử   n  t ền  ủ  b  L chính l   ộ  ủ  ôn  B.   ệ  ôn  L   o rằn  số 

t ền m  b  L   u  n v o t   k oản  ủ  ôn  B là t ền m  b  L n  ôn , n ưn  ôn  

L k ôn   ó   ứn   ứ   ứn  m n  b  L có vay hay n  t ền  ủ  ôn  L. Do  ó,  ề 

n  ị Hộ    n  xét xử   ấp n ận Qu ết  ịn  k án  n  ị  ủ    ện trư n    ện 

k  m sát  u ện C và   ấp n ận k án   áo  ủ  b  L, sử  án sơ t ẩm t eo  ướng 

  ấp n ận   u  ầu  ủ  b  L. 

S u k   n    n  ứu  á  t   l ệu  ó tron     sơ v  án  ã  ư   t ẩm tr  t   

p   n tò  v   ăn  ứ v o kết quả tr n  t n  t   p   n tò . 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] T   p   n tò  p ú  t ẩm, b  Huỳn  T ị M,  n  N u  n Huỳn   uố  

N, ông L   ăn L  ã  ư   tr ệu tập   p lệ    xét xử  ến lần t ứ     m  vẫn 

vắn  mặt k ôn   ó lý  o n n xét xử vắn  mặt  ủ  bà M, anh N, ông L theo quy 

 ịn   ủ  p áp luật.      

[2] Bà Thái Kim L k    k ện   o rằn , n    17/3/2014 ôn  B v  ôn  L 

 ó  ến  ặp b   ỏ  v   số t ền 254.790.000     trả n  v   N  n   n   – phòng 

   o  ị    u ện C (N  n hàng) do ông B tr   t ếp  ứn  v   t ền  ủ  Ngân 

  n , n n   u  ầu ôn  B  ùn  v   on (b  M,  n  N)  ủ  ôn  B trả số t ền v   

nó  tr n v  t ền lã  tín  từ n    17/3/2014 vớ  mứ  lã  suất l  0,75%/t án . B  

L  ăn  ứ v o   ấ  ủ  n  ệm     n    17/3/2014  o b    u  n t ền vào tài 

k oản v    ủ  ôn  B, l m  ăn  ứ  u  n ất    xá   ịn  ôn  B l  n ườ     o 

 ị    ỏ  v   t ền  ủ  b  L là không  ó  ơ s , n n   u  ầu  ò  n   ủ  b  L là 

không p ù   p vớ  qu   ịn   ủ  p áp luật; b   vì: 
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Bà L vớ  ôn  L  ó mố  qu n  ệ quen b ết n  u rất l u tron  v ệ  v   

mư n t ền, tron  k    ó b  L  o n to n   ư  b ết t ôn  t n  ì về  á n  n  ủ  

ông B, t     ện qu  trìn  b    ủ  b  L t ừ  n ận k ôn  b ết n    ủ  ôn  B   

  u (bút l   số 62), t   p   n tò  sơ t ẩm n    09/5/2018 (Lần 2) b  L  ũn  

t ừ  n ận l    ư   ó  ến n   ôn  B và b    o rằn      b ết ôn  B l  qu    ớ  

t  ệu  ủ  ôn  L (bút l   370B), t   p   n tò  p ú  t ẩm  ôm n   bà xá  n ận 

t   t ờ   i m   o v   t ì b  k ôn  b ết n   ôn  B sau n   mớ  b ết n   ôn  B. 

N ư vậ , trướ  k    ho vay bà L không quen b ết vớ  ông B,  ã   o t ấ  là bà 

L  o n to n k ôn  b ết về   ều k ện k n  tế      ìn  ôn  B,  ũn  n ư v ệ  l m 

k n  tế  ủ  ôn  B. B  L   o rằn , ôn  L không phả  l  n ườ  bảo lãn    o ôn  

B v   t ền, n ưn  n ư   l   bà khai là do tin tư n  ôn  L n n k ôn    u  ầu 

ông B l m b  n n ận v   t ền, k ôn    u  ầu ôn  B  ến N  n   n  k   l m 

t ủ t     u  n k oản      ữ   ấ    ứn  n ận qu ền sử   n   ất l m t n   o 

v ệ  trả n  (bút l   số 198). 

 ề t ủ t     u  n k oản hoàn to n k ôn  t     ện  ó s  t  m     t ỏ  

t uận  ủ  ôn  B,    t    ó l : Ôn  B không t ừ  n ận v ệ  quen b ết b  L, 

không có giao cho bà L   p   n  t ế   ấp qu ền sử   n   ất    v   t ền  ủ  

N  n   n . T   b  n bản lấ  lờ  k    n    10/8/2015, ôn  L k    ôn  B vay 

t ền Ngân hàn  n ưn     o t ền   o ôn  sử   n ; v ệ  b  L   u  n t ền v o t   

k oản  ủ  ôn  B l  t eo   u  ầu  ủ  ôn  m    í      ôn  trả n    o ôn  B và 

ôn  l  n ườ   un   ấp số t   k oản  ủ  ôn  B   o b  L b ết (bút l   số 173). 

Bà L trình bày, ông B k ôn  n ớ số t   k oản  ủ  ôn  n n  ư    o b    p 

  n  t ế   ấp  SDĐ    b   ến N  n   n   ỏ  số t   k oản  ủ  ôn  B v  t   

p   n tò  sơ t ẩm n    09/5/2018 (xử sơ t ẩm lần 2), b  L xá   ịn  ôn  

N u  n M n  Đ l  n ườ   un   ấp số t   k oản  ủ  ôn  B cho bà, n n  ề n  ị 

Tòa án lấ  lờ  k    ôn  Đ, vì vậ  Hộ    n  xét xử t m n ừn  p   n tò     làm 

rõ lờ  k    n    ủ  b  L. T   b  n bản lấ  lờ  k    11/5/2018, ôn  Đ k ôn  

t ừ  n ận v ệ  b  L   o rằn  vào ngày 16/3/2014 ông cun   ấp số t   k oản 

 ủ  ôn  B   o b  L, m  v ệ  k á     n   ến   u  n t ền v o t   k oản  ủ  

k á     n  k á  l   o k á     n  t   un   ấp,  ôn  v ệ   ủ  ôn  l  t      ện 

v ệ    u  n t ền t eo   u  ầu  ủ  k á     n  t eo thông tin khách hàng cung 

 ấp;   n  t ờ  ôn  Đ   o b ết t  m là k   k á     n  m n    ấ    ứn  m n  

n  n   n  ủ  n ườ  m  t   k oản  oặ    p   n  t ế   ấp  ủ  n ườ  v   t ì 

ông mớ   un   ấp số t   k oản. Tuy nhiên, t   p   n tò  sơ t ẩm n    
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30/5/2018 t ì ôn  Đ t     ổ  lờ  k   ,    t   l : Vào k oản  t án  3 năm 

2014, bà L  ó  un   ấp   o ôn  bản p ô tô   ấ  t ế   ấp v   t ền  ủ  ông B    

  u  ầu  un   ấp t ôn  t n, n n ôn  Đ  ó  un   ấp số t   k oản, số n  v  số 

t ền lã   ủ  ôn  B   o b  L (Nay ôn  Đ l   t     ổ  lờ  k       p ù   p vớ  

trìn  b    ủ  b  L). N ư vậ , v ệ  b  L có  ư   số t   k oản  ủ  ôn  B l   o 

ông L  un   ấp      u  n t ền v o t   k oản  ủ  ôn  B t eo   u  ầu  ủ  ôn  

L. Đ n  t ờ , t   p   n tò  p ú  t ẩm b  L trìn  b  , t eo su  n  ĩ  ủ  b  n ư 

s u:  í    n ư b    o ôn  L mư n t ền, n ưn  t ền mư n n   b    u  n vào 

tài khoản  ủ  ôn  B thì na  b  vẫn  ò  n   ố  vớ  ôn  B. 

 Qua nộ   un  tr n   o t ấ , ôn  B vay t ền N  n   n    ùm   o ôn  L 

l   ó t ật, n n quá trìn  t      ện   p   n  v    ó s  t  m      ủ  ôn  L nộp 

t ền trả n    o N  n   n , t     ện t   Côn  văn số 161/BIDV-CLA-MT ngày 

08/10/2015  ủ  N  n   n   un   ấp t ôn  t n   o b ết, ôn  L có nộp v o t   

k oản  ủ  ôn  B bằn  t ền mặt l  10.300.000  v  nộp t ền t eo   ươn  trìn  

t u n  t   ộn  l  5.232.215 . Đ n  t ờ , ôn  Đ  ũn  k    l  ôn  B  ứn  r  

v   t ền   úp ôn  L và ông L  ó  ến N  n   n  trả n    o ôn  B. Ôn  B hoàn 

to n k ôn   ó  un   ấp bản p oto   p   n  t ế   ấp  SDĐ (t eo qu   ịn  

nếu  un   ấp   o b  L p ả  l  bản   ín  t ì mớ   ư   N  n   n    ấp n ận) 

 oặ  số t   k oản   o b  L. B  L trình bày, ông B là n ườ   ỏ  v   n ưn      

mớ  b ết ôn  B một lần (k   t      ện   u  n k oản  ũn  k ôn   ó mặt ôn  B 

 ùn  vớ  b  L    l m t ủ t   t  ) và ôn  L k ôn   ó bảo Lãn    o ôn  B vay 

m  l   k ôn    u  ầu ông B   m kết về trá   n  ệm trả n . Hơn nữ , t ờ     m 

vay thì b  L k ôn  b ết n    ủ  ôn  B, k ôn  b ết  o n  ản  k n  tế  ũn  n ư 

v ệ  sản suất, v ệ  l m k n  tế      ìn   ủ  ôn  B n ư t ế n o; k ôn   ó ý k ến 

 ủ  v , con ông B, k ôn   ó t   l ệu   ứn   ứ  ì   ứn  m n  t ỏ  t uận  á 

n  n      ộ      ìn  v   t ền, vay có lãi hay không có lãi, nếu vay có lãi thì 

mứ  lã  suất l  b o n   u, t ờ    n v    ến k   n o trả, qu ền v  n  ĩ  v   ủ  

bên vay k   v  p  m   p   n  v  . Tr n t    tế v ệ     o  ị    ủ  b  L     t   

  ện liên quan   ữ  b  L vớ  ôn  L.  ì vậ , ông L trả t ền cho ông B thông qua 

v ệ    u  n k oản  ủ  b  L, n   b  L  ăn  ứ v o v ệ    u  n k oản n      

  u  ầu ôn  B cùng  á  t  n  v  n tron   ộ ôn  B trả n  l  k ôn  p ù   p. 

B  L k ôn    u  ầu ôn  L trả n , n n Tò  án  ấp sơ t ẩm k ôn   ó xem 

xét   ả  qu ết, k    ó   u  ầu sẽ   ả  qu ết bằn  v  án k á  t eo qu   ịn   ủ  

p áp luật. 
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[3] Luật sư: Đề n  ị Hộ    n  xét xử sử  bản án sơ t ẩm,   ấp n ận   u 

 ầu k án   áo  ủ  b  L, buộ  ôn  B, b  M,  n  N p ả  trả   o b  L số t ền vốn 

254.790.000   n  v  t ền lã  93.635.325   n  l  k ôn   ó  ơ s  nên không 

  ấp n ận. 

[4] Đ     ện   ện k  m T n  p át b  u ý k ến: 

  uá trìn  t   lý   ả  qu ết v  án, T ẩm p án, Hộ    n  xét xử, T ư ký, 

Luật sư,  á   ươn  s  tron  t ờ     n   uẩn bị xét xử v  t   p   n tò   ều t    

hiện  ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật tố t n    n s . Đố  vớ ,  ề n  ị Hộ    n  xét 

xử   ấp n ận  u ết  ịn  k án  n  ị  ủ    ện trư n    ện k  m sát  u ện C 

và   ấp n ận k án   áo  ủ  b  L, sử  án sơ t ẩm t eo  ướn    ấp n ận   u 

 ầu  ủ  b  L l    ư   ó  ơ s  n ư  ã phân tích trên. 

Án sơ t ẩm xử  ã  ó  ăn  ứ p áp luật n n   ữ n u  n qu ết  ịn   ủ  

bản án sơ t ẩm;  o  ó k ôn    ấp n ận  u ết  ịn  k án  n  ị  ủ  v ện 

trư n    ện k  m sát  u ện C v  k ôn    ấp n ận k án   áo  ủ  bà Thái Kim 

L. 

[5]  ề án p í:  

Bà Thái Kim L p ả    ịu án p í   n s  sơ t ẩm l  17.421.000 , n ưn  

 ư   k ấu trừ vào số t ền b  L  ã nộp 13.885.000     t     n  bản án số 

30/2015/DS-ST n    08/4/2015  ủ  Tò  án  u ện C v  qu ết  ịn   ìn      xét 

xử p ú  t ẩm số 26/2015/ Đ-PT n    10/12/2015  ủ  Tò  án T n  t eo  á  

b  n l   t u t ền số 0020982 n    21/01/2016, số 0031186 n    13/3/2017  ủ  

C       Thi   n  án   n s   u ện C v  k ấu trừ v o t ền t m ứn  án p í 

2.150.000  theo b  n l   t u t ền số 03802 n    27/11/2017  ủ  C       Thi 

hành án dân s   u ện C. N ư vậ , b  L  òn p ả  nộp t ếp số t ền 1.386.000 . 

Bà L p ả    ịu t ền án p í   n s  p ú  t ẩm l  300.000 , n ưn   ư   

k ấu trừ v o t ền t m ứn  án p í k án   áo 300.000  t eo b  n l   t u số 

0000379 n    26/6/2018  ủ  C       T     n  án dân s   u ện C o L. 

 [6] Cá  p ần  òn l    ủ  bản án sơ t ẩm k ôn   ó k án   áo, kháng 

n  ị   ó   ệu l   p áp luật. 

 ì  á  lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 
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Căn  ứ v o k oản 1 Đ ều 148, k oản 1 Đ ều 308 củ  Bộ luật Tố t n  

  n s ; k oản 1 Đ ều 26, k oản 1 Đ ều 29 N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 

n    30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v   uố   ộ . 

1.   ôn    ấp n ận  u ết  ịn  k án  n  ị số 02/ Đ NPT-VKS-DS 

ngày 28/6/2018  ủ    ện trư n    ện k  m sát  u ện C. 

  ôn    ấp n ận   u  ầu kháng cáo  ủ  b  T á    m L. 

G ữ n u  n qu ết  ịn   ủ  bản án sơ t ẩm. 

2.   ôn    ấp n ận   u  ầu  ủ  b  T á    m L về v ệ    u  ầu ôn  

N u  n T  n  B, b  Huỳn  T ị M v  ôn  N u  n Huỳn   uố  N trả số t ền 

vốn v   254.790.000  (H   trăm năm mươ  bốn tr ệu, bả  trăm   ín mươ  

nghìn   n ) v  số t ền lãi là 93.635.325  (C ín mươ  b  tr ệu sáu trăm b  

mươ  lăm n  ìn b  trăm     mươ  lăm   n ). 

3.  ề án p í: 

Bà Thái Kim L p ả    ịu án p í   n s  sơ t ẩm l  17.421.000 , n ưn  

 ư   k ấu trừ vào số t ền b  L  ã nộp 13.885.000     t     n  bản án số 

30/2015/DS-ST n    08/4/2015  ủ  Tò  án  u ện C v  qu ết  ịn   ìn      xét 

xử p ú  t ẩm số 26/2015/ Đ-PT n    10/12/2015  ủ  Tò  án T n  theo các 

biên lai t u t ền số 0020982 n    21/01/2016, số 0031186 n    13/3/2017  ủ  

C       Thi   n  án   n s   u ện C và khấu trừ v o t ền t m ứn  án p í 

2.150.000  theo b  n l   t u t ền số 03802 n    27/11/2017  ủ  C       Thi 

  n  án   n s   u ện C. N ư vậ , b  L  òn p ả  nộp t ếp số t ền 1.386.000 . 

Bà L p ả    ịu t ền án p í   n s  p ú  t ẩm l  300.000 , n ưn   ư   

k ấu trừ v o t ền t m ứn  án p í k án   áo 300.000  t eo b  n l   t u số 

0000379 ngày 26/6/2018  ủ  C       T     n  án   n s   u ện C. 

4. Cá  qu ết  ịn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ôn  bị k án   áo, k án  

n  ị  ó   ệu l   p áp luật k  từ n     ết t ờ    n k án   áo, k án  n  ị. 

Tron  trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t eo qu   ịn  t   

Đ ều 2 Luật T     n  án   n s  t ì n ườ   ư   t     n  án   n s , n ườ  p ả  

t     n  án   n s   ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u  ầu thi hành 

án, t  n u ện t     n  án  oặ  bị  ưỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  t    á  

Đ ều 6, 7, 7  v  9 Luật T     n  án   n s ; t ờ    ệu t     n  án  ư   t    

  ện t eo qu   ịn  t   Đ ều 30 Luật T     n  án   n s . 



12 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật k  từ n    tu  n án./.  

Nơi nhận: 

- Đươn  s ; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T n ; 

-   SND T n ; 

- VKSND  u ện C; 

- TAND  u ện C; 

- C       THADS  u ện C; 

- Lưu:  T, HS A, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


